
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 63 ngách 52/11/76 Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

16/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUÂN BÌNH HÒA PHƯƠNG

0109158570

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
 (Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

6810(Chính)

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

4. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển

7730

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUÂN 
BÌNH HÒA PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá

4663

10. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
 - Bán lẻ đồ ngũ kim
-  Bán lẻ sơn, véc ni và sơn bóng.
- Bán lẻ kính phẳng
- Bán lẻ vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ 
sinh
- Bán lẻ thiết bị và vật liệu để tự làm

4784

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn phân bón
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

14. Đóng tàu và cấu kiện nổi
(Không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải)

3011

15. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

16. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

17. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

19. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Cho thuê xe có động cơ 7710

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Phá dỡ 4311

24. Tái chế phế liệu 3830

25. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100
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26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

29. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Không bao gồm hoạt động của sàn nhảy)

9000

30. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(Trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục, phát triển nhân 
cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, 
an toàn xã hội)

3240

31. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

32. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng 
lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc tại nước 
ngoài)

7810

33. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

34. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất đá quý và đá bán quý, bao gồm đá công 
nghiệp và đá quý hoặc bán quý tái phục hồi hoặc nhân tạo

3211

35. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng

1621

36. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

37. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
- Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ
-Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương 
tự bằng gỗ
-Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ
-Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ

1629

38. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản
(Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

6820

39. Đại lý du lịch 7911
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20.000.000.000 VNĐ

40. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036077009383
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC TUÂN Nam

19/04/1977 Kinh Việt Nam

31/03/2020 Cục cảnh sát quản lý  hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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